
	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC: 2025-2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/03/2026
Tiết PPCT: 102, 103


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- Tri thức một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố hoang đường,...) của truyện đồng thoại; thơ bốn chữ, năm chữ.
- HS vận dụng các kiến thức về viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân. 
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề,…
- Năng lực chuyên biệt: năng lực phát hiện các từ tiếng Việt theo cấu tạo (từ đơn, từ phức); xác định được giá trị, tác dụng của nghĩa của từ, năng lực sử dụng tiếng Việt trong việc viết đúng câu, dùng từ đúng nghĩa và diễn đạt nội dung mạch lạc, ...
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc
- Lối sống yêu thương; cần cù, cố gắng
- Bồi dưỡng tình yêu văn học
- Học bài và làm bài thi nghiêm túc
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 





















II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu
	- Truyện đồng thoại
 - Thơ năm chữ

	4
	0
	4
	0
	0
	2
	60

	2
	Viết

	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng số câu
	4
	1*
	4
	1*
	0
	3*
	11

	Tổng  % điểm
	20%
	5%
	20%
	15%
	0
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	                    60%
	               40%
	
	100

	* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm



























III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	1

	Đọc hiểu
	-Truyện đồng thoại
- Thơ năm chữ
	Nhận biết: 
- Nhận biết được thể loại, phương thức biểu đạt, sự việc, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được ngôi kể.
- Nhận biết được thể thơ, dấu hiệu nhận biết
Thông hiểu:
- Hiểu được nghĩa của từ, cụm từ. 
- Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Nêu được chủ đề của văn bản. 
Vận dụng:
- Trình bày được các chi tiết kì ảo trong văn bản và nêu ý nghĩa của chi tiết kì ảo đó.
 - Trình bày được bài học vận dụng cho bản thân từ nội dung của văn bản. 
- Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong văn bản. 
	4 TN

















	
4 TN


















	2 TL


















	2
	Viết
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
	Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân. 
	1*








	1*








	1*

	Tổng số câu
	4 TN
	4 TN
	3 TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	40



	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC



       ĐỀ 1 (Đề gồm 2 trang) 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC: 2025-2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/03/2026
Tiết 102, 103


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
Tổ quốc là tiếng mẹ 

“Tổ quốc là tiếng mẹ 
Ru ta từ trong nôi 
Qua nhọc nhằn năm tháng 
Nuôi lớn ta thành người 

Tổ quốc là mây trắng 
Trên ngút ngàn Trường Sơn 
Bao người con ngã xuống 
Cho quê hương mãi còn

Tổ quốc là cây lúa 
Chín vàng mùa ca dao 
Như dáng người thôn nữ 
Nghiêng vào mùa chiêm bao…”
Nguyễn Việt Chiến

*Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra (Từ Câu 1 đến Câu 8) 
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát		B. Năm chữ		C. Bốn chữ		D. Tự do
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là:
A. Tự sự		B. Miêu tả		C. Biểu cảm		D. Nghị luận
Câu 3. Đối tượng được nói đến trong đoạn thơ là:
A. Người mẹ		B. Người thôn nữ		C. Tổ quốc		D. Trường Sơn
Câu 4. Trong khổ thơ thứ nhất, “Tổ quốc” được so sánh với:
A. Thôn nữ				B. Mây trắng
C. Cây lúa				D. Tiếng mẹ
Câu 5. Từ “ngã xuống” trong câu “Bao người con ngã xuống” có nghĩa là:
A. Hi sinh					B. Bị thương
C. Bị ngã					D. Bị ốm
Câu 6. Hình ảnh “Tổ quốc là mây trắng / Trên ngút ngàn Trường Sơn” gợi cho em liên tưởng đến điều gì? 
A. Sự trù phú của đồng bằng			B. Vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ của đất nước
C. Cuộc sống thành thị				D. Sự yên tĩnh của làng quê
Câu 7. Từ “nhọc nhằn” thuộc loại từ nào?
A. Tính từ		B. Động từ		C. Danh từ		D. Đại từ
Câu 8. Dòng nào sau đây thể hiện truyền thống yêu nước của dân tộc?
A. Nuôi lớn ta thành người				B. Chín vàng mùa ca dao
C. Bao người con ngã xuống			D. Nghiêng vào mùa chiêm bao

*Trả lời Câu 9, Câu 10 vào giấy kiểm tra
Câu 9 (2 điểm). 
Em hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong khổ thơ sau: 
“Tổ quốc là tiếng mẹ 
Ru ta từ trong nôi 
Qua nhọc nhằn năm tháng 
Nuôi lớn ta thành người “
Câu 10 (2 điểm). 
Theo em, thế hệ trẻ hôm nay sẽ làm gì để thể hiện ý thức trách nhiệm với Tổ quốc?

PHẦN II: VIẾT VĂN (4,0 điểm) 
	Em hãy viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.  





























	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


                  ĐỀ 1 
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6
Năm học: 2025-2026




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	





I. Đọc hiểu
	1
	B
	0,25

	
	2
	C
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	D
	0,25

	
	5
	A
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	A
	0,25

	
	8
	C
	0,25

	
	9
	- BPTT: so sánh  (Tổ quốc- tiếng mẹ)
- Tác dụng: 
+ Tạo nên cách diễn đạt cụ thể, giàu hình ảnh, gợi cảm.
+Việc so sánh "Tổ quốc là tiếng mẹ ru ta từ trong nôi" tạo ra hình ảnh Tổ quốc như một người mẹ hiền từ, luôn bên cạnh, che chở và nuôi dưỡng con từ khi còn nhỏ. Hình ảnh này giúp người đọc dễ dàng liên tưởng đến sự gần gũi và thân thuộc của Tổ quốc.
+ Thể hiện tình cảm yêu mến, trân trọng, biết ơn đối với Tổ quốc của nhà thơ
	0,5

0,5



0,5


0,5

	
	10
	- Những việc làm thể hiện ý thức trách nhiệm với Tổ quốc của thế hệ trẻ: 
+ Tích cực học tập, phát huy trí lực, năng lực của mình để làm giàu đẹp cho đất nước, đưa đất nước vươn ra tầm thế giới. 
+ Bảo vệ, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc để tự tin hòa nhập nhưng không đánh mất bản sắc
+ Khẳng định và bảo vệ chủ quyền, nền độc lập của đất nước trước những nguy cơ từ bên ngoài.
+ Trách nhiệm lên tiếng và đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong môi trường xã hội để đất nước phát triển.
...
Lưu ý: HS đưa ra ý kiến phù hợp, GV cho điểm
	

0,5


0,5



0,5

0,5



	


II. Viết
	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.
	0,25

	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại một trải nghiệm của bản thân 
a. Mở bài:
- Giới thiệu về trải nghiệm đáng nhớ mà em sẽ kể. 
b. Thân bài:
- Kể về kỉ niệm đáng nhớ: vui hay buồn? được khen hay bị chê? may mắn hay xui xẻo?
- Những nhân vật liên quan trong câu chuyện?
- Kỉ niệm đó xảy ra ở đâu? Lúc nào? Với những ai?
- Sự việc chính và các chi tiết: Điều gì đã xảy ra? Diễn biến như thế nào? Vì sao lại xảy ra?
- Em có cảm xúc như thế nào khi câu chuyện diễn ra? Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào?
Lưu ý: GV chấm điểm linh động tùy theo sự diễn đạt HS 
c. Kết bài:
- Em suy nghĩ gì về kỉ niệm đó? Bài học rút ra là gì?
	0,25


0,25




2,0






0,25

	
	3. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	4. Sáng tạo: Có những suy nghĩ, cảm nhận mới mẻ, sáng tạo, kể câu chuyện truyền thuyết hoặc truyện cổ tích trong hoặc ngoài SGK.
	0,5


* Lưu ý: Tuỳ theo nội dung, cách trình bày của học sinh mà giáo viên chấm bài cần linh hoạt khi cho điểm.
  






























	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC



       ĐỀ 2 (Đề gồm 2 trang) 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC: 2025-2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/03/2026
Tiết 102, 103


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau: 
Cây mận

Góc sân mận nhỏ
Chẳng có quả nào
Sợ người dẫm phải
Đứng trong hàng rào.
Nó mong lớn lắm
Nhưng lớn làm sao
Mặt trời không tới
Cây buồn biết bao.
Mận chưa có quả
Nên chả ai tin.
Đúng là mận đấy
Sờ lá mà xem.
Nguyễn Quân

*Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra (Từ Câu 1 đến Câu 8) 
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát				B. Thơ bốn chữ
C. Thơ năm chữ				D. Thơ tự do
Câu 2. Cây mận trong bài thơ được trồng ở đâu?
A. Giữa vườn				B. Góc sân		
C. Bên bờ sông				D. Trên đồi
Câu 3. Vì sao cây mận đứng trong hàng rào?
A. Để cây lớn nhanh hơn					
B. Để trang trí cho sân
C. Sợ người đi lại dẫm phải				
D. Để tránh mưa gió
Câu 4. Cây mận mong muốn điều gì?
A. Lớn lên nhanh chóng				B. Có nhiều lá
C. Có nhiều hoa					D. Được chuyển sang nơi khác
Câu 5. Vì sao mọi người không tin đó là cây mận?
A. Vì cây quá nhỏ					B. Vì cây chưa ra quả
C. Vì cây không có lá				D. Vì cây không có hoa
Câu 6. Từ “buồn” trong câu thơ “Cây buồn biết bao” thể hiện điều gì?
A. Cảm xúc của cây mận khi không có nắng
B. Cảm xúc của người trồng cây
C. Cảm xúc của người đọc
D. Cảm xúc của các cây khác
Câu 7. Nội dung chính của bài thơ là gì?
A. Miêu tả vẻ đẹp của cây mận
B. Kể về một khu vườn nhỏ
C. Nói về cây mận nhỏ bé, khao khát được lớn lên
D. Tả cảnh mùa xuân trong sân nhà
Câu 8. Qua bài thơ, em hiểu rằng cây cối cần điều gì để phát triển tốt?
A. Ánh nắng và sự chăm sóc		B. Nhiều hàng rào
C. Nhiều người nhìn thấy			D. Chỉ cần đất tốt

*Trả lời Câu 9, Câu 10 vào giấy kiểm tra
Câu 9 (2 điểm). 
Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong câu thơ: 
“Mặt trời không tới 
   Cây buồn biết bao.”
Câu 10 (2 điểm). 
Qua bài thơ trên em đã rút ra được những thông điệp sâu sắc nào? 

PHẦN II: VIẾT VĂN (4,0 điểm) 
	Em hãy viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.  






















	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
                  ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6
Năm học: 2025-2026




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	





I. Đọc hiểu
	1
	B
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	A
	0,25

	
	5
	B
	0,25

	
	6
	A
	0,25

	
	7
	C
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	- BPTT: nhân hóa (cây – buồn)
- Tác dụng: 
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm, thu hút người đọc hơn
+ Gợi hình ảnh cây mận nhỏ bé đứng ở góc sân, thiếu ánh nắng nên trông thật tội nghiệp.
+ Thể hiện sự cảm thông, yêu thương của tác giả đối với cây mận, đồng thời giúp người đọc hiểu rằng cây rất cần ánh nắng để lớn lên.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	10
	Qua bài thơ, em rút ra bài học: 
- Cây cối cần ánh nắng, không gian và sự chăm sóc để phát triển.
- Những điều nhỏ bé cũng cần được quan tâm và bảo vệ.
- Đừng vội đánh giá sự vật, sự việc nào khi chưa tìm hiểu về chúng.
- Bài thơ còn nhắc nhở chúng ta hãy yêu thiên nhiên và chăm sóc cây cối xung quanh mình.
*Lưu ý: HS đưa ra được những bài học hợp lí, GV cho điểm
	
0,5

0,5

0,5

0,5



	


II. Viết
	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.
	0,25

	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại một trải nghiệm của bản thân 
a. Mở bài:
- Giới thiệu về trải nghiệm đáng nhớ mà em sẽ kể. 
b. Thân bài:
- Kể về kỉ niệm đáng nhớ: vui hay buồn? được khen hay bị chê? may mắn hay xui xẻo?
- Những nhân vật liên quan trong câu chuyện?
- Kỉ niệm đó xảy ra ở đâu? Lúc nào? Với những ai?
- Sự việc chính và các chi tiết: Điều gì đã xảy ra? Diễn biến như thế nào? Vì sao lại xảy ra?
- Em có cảm xúc như thế nào khi câu chuyện diễn ra? Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào?
Lưu ý: GV chấm điểm linh động tùy theo sự diễn đạt HS 
	0,25

0,25





2,0



0,25

	
	3. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	4. Sáng tạo: Có những suy nghĩ, cảm nhận mới mẻ, sáng tạo, kể câu chuyện truyền thuyết hoặc truyện cổ tích trong hoặc ngoài SGK.
	0,5


* Lưu ý: Tuỳ theo nội dung, cách trình bày của học sinh mà giáo viên chấm bài cần linh hoạt khi cho điểm.
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        (Đề gồm 2 trang) 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC: 2025-2026
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/03/2026
Tiết 102, 103


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau: 
Trò chuyện đầu tuần
        Mùa xuân đất trời đẹp. Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang, hai con Chim Én thấy tội nghiệp bèn rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời. Mèn hốt hoảng. Nhưng sáng kiến của Chim Én rất giản dị: hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô. Mèn ngậm vào giữa. Thế là cả ba cùng bay lên. Mây nồng nàn, đất trời gợi cảm, cỏ hoa vui tươi. 
      Dế Mèn say sưa. Sau một hồi lâu miên man, Mèn ta chợt nghĩ bụng: Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quẳng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không? Nghĩ là làm. Nó bèn há mồm ra. Và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.
Đoàn Công Huy
*Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra (Từ Câu 1 đến Câu 8) 
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể loại nào? 
A. Truyện cổ tích					B. Truyện truyền thuyết
C. Truyện ngụ ngôn				D. Truyện đồng thoại
Câu 2. Xác định từ láy trong câu: “Mây nồng nàn, đất trời gợi cảm, cỏ hoa vui tươi.”
A. Nồng nàn		B. Cỏ hoa		C. Vui tươi		D. Đất trời
Câu 3. Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất				B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba				D. Cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 4. Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?
A. Dế Mèn và cỏ hoa			
B. Dế Mèn và hai con Chim Én
C. Dế Mèn và cọng cỏ khô			
D. Hai con Chim Én và bầu trời
Câu 5. Hai con Chim Én đã có hành động, suy nghĩ gì khi thấy Dế Mèn thơ thẩn một mình?
A. Xuống chơi cùng Dế Mèn.
B. Rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời bằng cách cho Mèn ngậm vào giữa cọng cỏ khô.
C. Bảo Dế Mèn ra chơi với cỏ hoa và chơi với các bạn hàng xóm.
D. Cho Dế Mèn lên lưng mình và chở Dế Mèn đi chơi ở trên không.
Câu 6. Trong đoạn trích trên, vì sao Dế Mèn lại bị rơi xuống đất?
A. Dế Mèn bị mỏi quá không theo được với Chim Én.
B. Dế Mèn không còn thích thú với cuộc chơi.
C. Dế Mèn giận dỗi với Chim Én.
D. Dế Mèn muốn đi chơi một mình cho sướng.
Câu 7.Câu “Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang, hai con Chim Én thấy tội nghiệp bèn rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời”, sử dụng biện pháp tu từ gì? 
A. So sánh			B. Nhân hóa			C. Ẩn dụ	D. Hoán dụ
Câu 8. Suy nghĩ của Dế Mèn: “Sao ta không quẳng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?”, thể hiện đặc điểm nào trong tính cách của nhân vật?
A. Ích kỉ, toan tính, vụ lợi			B. Kiêm tốn, thật thà		
C. Tiết kiệm						D. Cần cù, chịu khó
*Trả lời Câu 9, Câu 10 vào giấy kiểm tra
Câu 9 (2 điểm). 
Trong đoạn trích trên, việc làm của hai con Chim Én đã thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nào? 
Câu 10 (2 điểm). 
Qua đoạn trích trên, em đã rút ra được những bài học bổ ích gì cho bản thân?

PHẦN II: VIẾT VĂN (4,0 điểm) 
	Bằng sự hiểu biết và kĩ năng của mình, em hãy viết một bài văn tự sự kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích mà em thích nhất trong các truyện em đã được học hoặc được đọc.                               
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6
Năm học: 2025-2026



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	





I. Đọc hiểu
	1
	D
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	B
	0,25

	
	6
	D
	0,25

	
	7
	B
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	HS có thể nêu một vài phẩm chất sau: (chỉ cần nêu được hai phẩm chất)
 - Hai con Chim Én có phẩm chất tốt bụng, tặng cho Dế Mèn có một chuyến du ngoạn đầy thú vị.
- Có lòng yêu thương đồng loại, thân thiện, hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác…
	1,0



1,0

	
	10
	HS có thể nêu được một số các bài học sau: (chỉ cần nêu được hai bài học)
- Bài học về lối sống ích kỉ, toan tính.
- Bài học về cách cho và nhận, về sự hợp tác và chia sẻ.
- Bài học về niềm tin trong cuộc sống. Con người cần tin tưởng lẫn nhau thì cuộc sống mới thoải mái và nhẹ nhàng.
*Lưu ý: HS đưa ra được những bài học hợp lí, GV cho điểm

	2,0

	


II. Viết
	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.
	0,25

	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại một trải nghiệm của bản thân 
a. Mở bài:
- Giới thiệu về trải nghiệm đáng nhớ mà em sẽ kể. 
b. Thân bài:
- Kể về kỉ niệm đáng nhớ: vui hay buồn? được khen hay bị chê? may mắn hay xui xẻo?
- Những nhân vật liên quan trong câu chuyện?
- Kỉ niệm đó xảy ra ở đâu? Lúc nào? Với những ai?
- Sự việc chính và các chi tiết: Điều gì đã xảy ra? Diễn biến như thế nào? Vì sao lại xảy ra?
- Em có cảm xúc như thế nào khi câu chuyện diễn ra? Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào?
Lưu ý: GV chấm điểm linh động tùy theo sự diễn đạt HS 
c. Kết bài:
- Em suy nghĩ gì về kỉ niệm đó? Bài học rút ra là gì?
	0,25


0,25




2,0






0,25

	
	3. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	4. Sáng tạo: Có những suy nghĩ, cảm nhận mới mẻ, sáng tạo, kể câu chuyện truyền thuyết hoặc truyện cổ tích trong hoặc ngoài SGK.
	0,5


* Lưu ý: Tuỳ theo nội dung, cách trình bày của học sinh mà giáo viên chấm bài cần linh hoạt khi cho điểm.
  

	BGH duyệt
	Tổ nhóm CM
	Người làm đề

	
	
	







